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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành danh sách trúng tuyển hệ trung cấp - đợt 3, năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-CĐKTCN ngày 18/8/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-CĐKTCN ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

Căn cứ Phương án số 276/PA-CĐKTCN ngày 17/2/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về Phương án tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và lớp 

10 hệ Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2025. 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Tuyển sinh năm 2025, ngày 14/10/2025. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo- Cơ sở vật chất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh sách thí sinh trúng tuyển hệ trung cấp đợt 3, năm 2025 của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang:  

- Điểm chuẩn xét tuyển hệ trung cấp đầu vào tốt nghiệp THCS: tổng điểm đạt từ 20,0 

điểm trở lên. 

- Điểm chuẩn xét tuyển hệ trung cấp đầu vào hoàn thành THPT: tổng điểm đạt từ 

15,0 điểm trở lên. 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển: 31 thí sinh 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo – Cơ sở vật chất, trưởng các đơn vị 

liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:      HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, Phòng TC-TC, ĐT-CSVC (1 bản).                                                                                 
          

 

 

         ThS. Nguyễn Văn Lực 
 



STT Ngày sinh
Giới 

tính
Nghề đăng ký Tổng điểm Ghi chú

1 Nguyễn Ý Anh 16/02/2009 Nữ Quản trị khách sạn 36

2 Nguyễn Ngọc Anh Thuyên 01/05/2008 Nữ Hướng dẫn du lịch 35

3 Phan Đặng Gia Lương 24/12/2009 Nam Hướng dẫn du lịch 32.5

4 Bơ Nah Ria In Nai Thắm 16/05/2009 Nữ Quản trị khách sạn 32

5 Hoàng Văn Nhật Dương 04/01/2002 Nam Công nghệ thông tin 29

6 Đinh Quốc Hiệu 22/07/2010 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 29

7 Lê Thành Nhân 24/03/2006 Nam Công nghệ thông tin 28.5

8 Trần Phương Tâm 28/04/2009 Nam Điện công nghiệp 28

9 Ngô Thị Ngọc Hà 05/04/2007 Nữ Quản trị khách sạn 27.5

10 Đường Quốc Vinh 21/02/2007 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 27.5

11 Lê Thị Ngọc Ánh 18/05/2009 Nữ Hướng dẫn du lịch 27

12 Trần Phi Hổ 21/05/2007 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 27

13 Nguyễn Thị Hà Phương 16/11/2008 Nữ Quản trị khách sạn 26.5

14 Nguyễn Hoài Bảo Chương 27/08/1992 Nam Hướng dẫn du lịch 25.5

15 Nguyễn Phan Thiên Kiệt 30/01/2009 Nam Hướng dẫn du lịch 25.5

16 Vũ Mạnh Tiến 04/10/2007 Nam Quản trị khách sạn 25

17 Nguyễn Đạt 10/03/2009 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5

18 Đỗ Quỳnh Anh 02/10/2009 Nữ Quản trị khách sạn 24

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP - ĐỢT 3, NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 323/QĐ-CĐKTCN ngày 16 tháng 10 năm 2025       

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Họ tên



19 Nguyễn Thanh Trúc Ly 15/10/2009 Nữ Quản trị khách sạn 24

20 Đỗ Tấn Đạt 10/03/2009 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 23.5

21 Bùi Trọng Khánh Hòa 25/09/2009 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 23.5

22 Lại Thành Tài 04/01/2004 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 23.5

23 Trần Gia Anh Thư 13/07/2009 Nam Quản trị khách sạn 23.5

24 Nguyễn Huỳnh Duy Anh 05/11/2010 Nam Công nghệ thông tin 23

25 Hồ Lê Thanh 02/07/2004 Nam Quản trị khách sạn 23

26 Phan Minh Tùng 17/02/2008 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 22.5

27 Phạm Gia Hạo 13/04/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 21.5

28 Phạm Văn Thảo 09/11/2010 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5

29 Nguyễn Công Luân 05/05/2006 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 22.5 TC 12

30 Hồ Mạnh Cường 18/02/2007 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 15 TC 12

31 Trần Quang Trãi 27/07/2007 Nam Công nghệ thông tin 15 TC12

(danh sách này có  31 thí sinh trúng tuyển)
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